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1. Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.
Nhận biết
[bookmark: _Hlk185685850]- Trình bày được vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và đặc điểm dân cư của Hoa Kỳ.
-  Biết được đặc điểm phát triển nền kinh tế và các ngành kinh tế của Hoa Kỳ.
Thông hiểu
- Hiểu được vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và đặc điểm dân cư của Hoa Kỳ.
-  Hiểu được đặc điểm phát triển nền kinh tế và các ngành kinh tế của Hoa Kỳ.
Vận dụng (Tự luận)
- Vẽ biểu đồ tròn và nhận xét bảng số liệu.
2. Liên Bang Nga.
Nhận biết
[bookmark: _Hlk192140920]– Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và dân cư xã hội Liên Bang Nga.
- Biết được sự phát triển các ngành kinh tế và vùng kinh tế Liên Bang Nga.
Thông hiểu
– Hiểu được đặc điểm vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và dân cư xã hội Liên Bang Nga.
- Hiểu được sự phát triển các ngành kinh tế và vùng kinh tế Liên Bang Nga.
Vận dụng (Tự luận)
- Vẽ biểu đồ miền và nhận xét bảng số liệu.
Lưu ý: Đề thi gồm 4 phần như sau: 
- Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (chỉ có một phương án đúng) (3 điểm)
- Phần II: Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
- Phần III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn (2 điểm)
[bookmark: _Hlk179468643]- Phần IV: Tự luận (3 điểm) I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (3 điểm)
Câu 1. Đặc điểm cơ bản của khí hậu Hoa Kỳ là
A. có khí hậu tương đối đồng nhất.		
B. khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.
C. tạo thuận lợi cho sản xuất và sinh hoạt.		
D. phân hóa đa dạng thành nhiều đới, kiểu khác nhau.
Câu 2. Vùng phía Đông Hoa Kỳ có
A. các dãy núi trẻ chạy theo hướng bắc - nam.	B. có nhiều kim loại màu như vàng, đồng, chì.
C. tài nguyên năng lượng hết sức phong phú.	D. các đồng bằng phù sa ven Đại Tây Dương.
Câu 3. Hoa Kỳ là nền kinh tế
A. hàng đầu thế giới.		B. ít có ảnh hưởng đối với thế giới. 
C. chiếm hơn 50% của thế giới.	D. có tốc độ tăng trưởng cao và ổn định.
Câu 4. Phát biểu nào sau đây đúng với ngành công nghiệp điện của Hoa Kỳ?
A. Dẫn đầu thế giới về thủy điện.	B. Dẫn đầu thế giới về năng lượng tái tạo.
C. Thủy điện phát triển chủ yếu ở phía Nam.	D. Vùng phía Đông rất hạn chế về thủy điện.
Câu 5. Lãnh thổ của Liên bang Nga
A. rộng nhất thế giới.	B. nằm hoàn toàn ở châu Âu.
C. giáp Ấn Độ Dương.	D. liền kề với Đại Tây Dương.
Câu 6. Dãy U-ran được xem là ranh giới tự nhiên của
A. đồng bằng Đông Âu và cao nguyên Trung Xi-bia.
B. phần lãnh thổ phía Đông và phần lãnh thổ phía Tây.
C. hai châu lục Á-Âu trên lãnh thổ Liên bang Nga.
D. đồng bằng Tây Xi-bia và cao nguyên Trung Xi-bia.
Câu 7. Địa hình Liên bang Nga có đặc điểm là
A. cao ở phía bắc, thấp dần về phía nam.	B. cao ở phía nam, thấp dần về phía bắc.
C. cao ở phía đông, thấp dần về phía tây.	D. cao ở phía tây, thấp dần về phía đông.
Câu 8. Sản phẩm xuất khẩu quan trọng nhất của Liên bang Nga là
A. dầu thô và khí tự nhiên.	B. máy móc và dược phẩm.
C. sản phẩm điện, điện tử.	D. xe cộ, đá quý, chất dẻo.
Câu 9. Sản xuất nông nghiệp của Liên Bang Nga phát triển ở
A. đồng bằng Tây Xi-bia.		B. đồng bằng Đông Âu.
C. cao nguyên Trung Xi-bia.	D. khu vực giáp bắc Băng Dương.
Câu 10. Lãnh thổ Hoa Kỳ phần lớn nằm trong vành đai khí hậu
A. xích đạo.	B. nhiệt đới.	C. ôn đới.	D. hàn đới.
Câu 11. Lãnh thổ rộng lớn của Hoa Kỳ làm cho tự nhiên thay đổi từ
A. Bắc xuống Nam, từ thấp lên cao.	B. Tây sang Đông, từ thấp lên cao.
C. thấp lên cao, ven biển vào nội địa.	D. Bắc xuống Nam, Đông sang Tây.
Câu 12. Ngành nào sau đây tạo nguồn hàng xuất khẩu chủ yếu cho Hoa Kỳ?
A. Nông nghiệp.	B. Ngư nghiệp.	C. Tiểu thủ công.	D. Công nghiệp.
Câu 13. Đặc điểm cơ cấu kinh tế của Hoa Kỳ là.
A. cơ cấu nền kinh tế Hoa Kỳ kém đa dạng.		
B. công nghiệp chiếm tỉ trọng rất cao trong cơ cấu GDP.
C. tỉ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm nhanh chóng.
D. đang tập trung vào lĩnh vực có trình độ khoa học – công nghệ cao.
Câu 14. Phần lớn lãnh thổ Liên bang Nga có khí hậu
A. ôn đới hải dương.				B. ôn đới lục địa.
C. cận nhiệt đới.				D. cực và cận cực.
Câu 15. Đặc điểm tự nhiên phần phía Tây của Liên bang Nga là
A. đại bộ phận là đồng bằng và vùng trũng.	B. phần lớn là vùng núi và các cao nguyên.
C. có nguồn khoáng sản và lâm sản khá lớn.	D. có nguồn trữ năng thủy điện lớn ở sông.
Câu 16. Đặc điểm nào sau đây không đúng với đồng bằng Đông Âu của Liên bang Nga?
A. Địa hình tương đối cao, xen lẫn đồi thấp.
B. Đất đai màu mỡ thuận lợi cho trồng trọt.
C. Phần phía bắc đồng bằng chủ yếu là đầm lầy.
D. Là nơi tập trung dân cư và các thành phố.
Câu 17. Nhóm cây trồng chính ở Liên bang Nga là
A. lương thực.	B. cây ăn quả.	C. cây công nghiệp.	D. cây thực phẩm.
Câu 18. Ngành nông nghiệp Liên bang Nga phát triển mạnh ở vùng nào dưới đây?
A. Đồng bằng Tây Xi-bia, dãy U-ran.		B. Vùng phía đông.
C. Đồng bằng Đông Âu, đồng bằng Tây Xi-bia.	D. Vùng phía nam.
Câu 19. Các ngành công nghiệp nào sau đây có điều kiện tài nguyên thuận lợi để phát triển ở phần lãnh thổ phía Tây của nước Nga?
A. Chế biến gỗ, khai khoáng, năng lượng, luyện kim.
B. Chế biến gỗ, khai thác, luyện kim, dệt, hóa chất.
C. Chế biến gỗ, khai thác, thực phẩm, hóa chất.
D. Chế biến gỗ, khai thác, chế tạo máy, hóa chất.
Câu 20. Một trong những nguyên nhân về mặt xã hội đã làm giảm sút khả năng cạnh tranh của Liên bang Nga trên thế giới là
A. tỉ suất gia tăng dân số thấp.	B. thành phần dân tộc đa dạng.
C. dân cư phân bố không đều.	D. tình trạng chảy máu chất xám.
Câu 21. Nhận định nào sau đây đúng với hoạt động ngoại thương của Liên bang Nga?
A. Giá trị xuất khẩu luôn cân bằng với giá trị nhập khẩu.
B. Hàng xuất khẩu chính là thủy sản, máy móc, thiết bị.
C. Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa lớn và luôn xuất siêu.
D. Hàng nhập khẩu chính là dầu mỏ, khí tự nhiên và gỗ.
Câu 22.  Khí hậu của vùng đồng bằng ven biển Đại Tây Dương của Hoa Kỳ thuận lợi cho trồng
A. các cây lương thực và cây ăn quả.	B. các cây công nghiệp và cây ăn quả.
C. cây dược liệu và cây công nghiệp.	D. cây công nghiệp và cây dược liệu.
Câu 23. Thế mạnh nổi bật trong phân bố dân cư Hoa Kỳ là
A. mật độ dân số chung vào loại rất thấp.	B. phân bố dân cư không đều.
C. phân bố dân cư tương đối năng động.	D. tỉ lệ dân thành thị rất cao.
Câu 24. Phát biểu nào sau đây đúng với nền kinh tế Hoa Kỳ?
A. Chủ yếu thuộc sự quản lí của thành phần kinh tế nhà nước.
B. Rất linh hoạt, phát huy sức mạnh của tất cả các thành phần.
C. Đáp ứng cao thị trường, nhưng vẫn do nhà nước quyết định.
D. Phụ thuộc nhiều vào các nguồn đầu tư lớn từ nước ngoài.
II. Trắc nghiệm đúng/ Sai (2 điểm)
Câu 1. Cho thông tin sau: 
“ Hoa Kỳ là một đất nước được thành lập và xây dựng bởi những người nhập cư từ khắp nơi trên thế giới. Kết quả là, đây là nơi có nhiều người nhập cư hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Tính đến năm 2021, hơn 45,3 triệu người sống ở Mỹ là người sinh ra ở nước ngoài, chiếm khoảng 1/5 số người di cư trên thế giới”
a) Nguồn lao động nhập cư thường có thành phần đơn giản và giá nhân công rẻ. S		
b) Người nhập cư có nhiều màu da và chủng tộc khác nhau.Đ
c) Nguồn lao động nhập cư thường có trình độ cao, có nhiều kinh nghiệm. Đ  
d) Dân cư Hoa Kì chủ yếu thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-it. S
Câu 2. Cho thông tin sau:
       Công nghiệp giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế Liên bang Nga. Năm 2020, công nghiệp và xây dựng chiếm 29,9% GDP và thu hút khoảng 27% lực lượng lao động. Cơ cấu ngành công nghiệp đa dạng, các ngành công nghiệp chính là: công nghiệp khai thác, sản xuất điện, luyện kim, hàng không-vũ trụ….
a) Công nghiệp giữ vai trò thứ yếu trong nền kinh tế Liên bang Nga. S
b) Các trung tâm công nghiệp lớn tập trung chủ yếu ở miền Đông của Liên bang Nga.S
c) Các ngành công nghiệp chính công nghiệp khai thác, sản xuất điện, luyện kim, hàng không-vũ trụ….Đ
d) Công nghiệp chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP. S
Câu 3. Cho thông tin sau :
Về dầu thô, trữ lượng dầu được kiểm chứng của Liên bang Nga tính đến tháng 1/2015 là 80 tỉ thùng. Phần lớn hoạt động sản xuất dầu thô của Liên bang Nga ở Tây Xi-bê-ri và vùng U-ran, Vôn-ga, ngoài ra còn có ở Đông Xi-bê-ri và vùng Viễn Đông của Nga (Kra-nôi-a, I-a-kut, Xa-kha-lin). Hầu hết hoạt động sản xuất dầu của Liên bang Nga vẫn do các doanh nghiệp trong nước chi phối.
a) Phần lớn hoạt động sản xuất dầu thô của Liên bang Nga tập trung ở khu vực Đông Xi-bê-ri và Viễn Đông. 
b) Hoạt động sản xuất dầu của Liên bang Nga chủ yếu do các công ty nước ngoài nắm giữ. 
c) Liên bang Nga xuất khẩu phần lớn dầu khí sang các nước châu Âu. 
d) Liên bang Nga đang đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia châu Á trong lĩnh vực dầu khí. 
[bookmark: _Hlk164006314]→ Đáp án: c,d: đúng;       a,b: sai.
Câu 4. Cho thông tin sau. 
     Ngành công nghiệp đóng góp hơn 18% GDP của Hoa Kỳ (năm 2020). Đây là ngành quan trọng đối với việc sản xuất các mặt hàng xuất khẩu. Giá trị đóng góp vào GDP của ngành công nghiệp không ngừng tăng, từ hơn 3 300 tỉ USD (năm 2015) tăng lên hơn 3 800 tỉ USD (năm 2020).
a) Các ngành công nghiệp truyền thống của Hoa Kỳ hiện nay phát triển với tốc độ nhanh. 
b) Ngành CN Hoa Kì phát triển mạnh nhờ vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu tư Mỹ La Tinh. 
c) Ngành công nghiệp hàng không vũ trụ, quốc phòng của Hoa Kì là ngành đứng hàng đầu thế giới. 
d) Hiện nay hoạt động CN của Hoa Kỳ có xu hướng mở rộng xuống phía Nam và sang phía Tây. 
→ Đáp án: c,d: đúng;      a,b: sai.
III. Trắc nghiệm trả lời ngắn gọn (2 điểm)
Câu 1. Cho bảng số liệu:
SỐ DÂN THÀNH THỊ VÀ TỔNG SỐ DÂN CỦA HOA KỲ NĂM 2020 
(Đơn vị: triệu người)
	Số dân thành thị
	Tổng số dân

	273,9
	331,5


(Trích nguồn: Liên hợp quốc, 2022)
Dựa vào bảng số liệu trên, tính tỉ lệ dân thành thị của Hoa Kỳ năm 2020 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %).  ĐÁP ÁN: 83
Câu 2. GDP của Liên Bang Nga năm 2020 là 1489 tỉ USD, dân số của Liên Bang Nga năm 2020 là 145,9 triệu người (Nguồn: WB, 2022). Tính thu nhập bình quân đầu người của Liên Bang Nga năm 2020 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của nghìn USD/người).ĐÁP ÁN: 10
[bookmark: _Hlk164007245]Câu 3. Biết tổng số dân của Liên bang Nga là 146 triệu người, tỉ lệ dân nông thôn là 25,2% (năm 2020). Hãy cho biết số dân nông thôn của Liên bang Nga năm 2020 là bao nhiêu triệu người (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của triệu người) .ĐÁP ÁN: 37
Câu 4. Cho bảng số liệu
SẢN LƯỢNG THUỶ SẢN PHÂN THEO KHAI THÁC VÀ NUÔI TRỒNG CỦA LIÊN BANG NGA GIAI ĐOẠN 2000-2020
                                                                                   (Đơn vị: nghìn tấn)
	               Năm
	2000
	2010
	2020

	Khai thác
	4027,4
	4075,8
	5081,0

	Nuôi trồng
	77,1
	121,0
	219,2


Căn cứ vào bảng số liệu trên cho biết ngành nuôi trồng chiếm tỉ trọng bao nhiêu trong cơ cấu sản lượng thuỷ sản của Liên bang Nga năm 2020? (làm tròn đến số thập phân thứ nhất của %). ĐÁP ÁN: 4,1.
 Câu 5. Biết tổng số dân của Liên bang Nga là 146 triệu người, trong đó dân tộc Nga chiếm 80,9% (năm 2020). Hãy cho biết dân tộc Nga của Liên bang Nga có bao nhiêu triệu người (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của triệu người)
→ Đáp án: 118
Câu 6. Cho bảng số liệu sau:
[bookmark: _Hlk164007518]TRỊ GIÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ VÀ DỊCH VỤ
CỦA LIÊN BANG NGA, GIAI ĐOẠN 2000 – 2020.
(Đơn vị: tỉ USD)
	Năm
Trị giá
	2000
	2010
	2015
	2020

	Xuất khẩu
	114,4
	444,5
	391,4
	378,6

	Nhập khẩu
	62,5
	322,4
	281,6
	305,0



[bookmark: bookmark228]    Theo bảng số liệu, cho biết cán cân xuất nhập khẩu hàng hoá Liên bang Nga năm 2020 tăng bao nhiêu tỉ USD so với năm 2000? (làm tròn đến số thập phân thứ nhất tỉ USD)
→ Đáp án: 21,7


PHẦN TỰ LUẬN:
- VẼ BIỂU ĐỒ MIỀN THỂ HIỆN CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA LIÊN BANG NGA VÀ NHẬN XÉT.
- VẼ BIỂU ĐỒ TRÒN THỂ HIỆN CƠ CẤU GDP CỦA HOA KÌ.
[bookmark: _GoBack]
- Mỗi câu hỏi tại phần I và phần III là một lệnh hỏi; mỗi ý hỏi tại phần II là một lệnh hỏi.


